
VIETNAM MEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018

Weight : 46 kg Nam

Q Đội

No. NAME COUNTRY BORN Q Đội

1 Nguyễn Linh Phụng QĐND 2000 Bắc Kạn

2 Trần Minh Công Đà Nẵng 1998 B Phước

3 Nguyễn Phạm Tiến Dũng CAND 1996 B Phước

4 Đỗ Bảo Việt Hoà Bình 1998 B Phước

5 Sẩm Minh Phát TP HCM 1994 Đ Lăk

6 Trương Thành Đô Bình Dương 1995 Đ Lắk

7 Lê Tiến Tịnh BRVT 1997 H Phòng

8 Vũ Văn Hoàn Hải Phòng 1998

9 Phạm Ngọc Sang Quảng Ngãi 1997 HCM B Phước

10 Trần Minh Huy Bình Phước 2000 TP. HCM

11 Nguyễn Minh Cường Bắc Kạn 1998 B Dương

12 Nguyễn Thanh Lành Đắk Lắk 2000 Tp.HCM

13 Lê Tiến Tiện Nam Định 1995 Đ Nẵng

Đ Nẵng

Q Ngãi

N Định

CAND

CAND

No. NAME COUNTRY MEDAL BRVT

1 Trần Minh Huy Bình Phước GOLD N Định

2 Lê Tiến Tiện Nam Định SILVER N Định

3 Nguyễn Linh Phụng QĐND BRONZE N Định

4 Sẩm Minh Phát TP HCM BRONZE H Bình
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thanks to Tibor Kincses and Julia Nguyen



VIETNAM MEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018

Weight : 49 kg Nam

G Lai

No. NAME COUNTRY BORN Gia Lai

1 Huỳnh Ngọc Tân QĐND 1991

2 Bùi Công Danh Lợi Đà Nẵng 1994 B Kan

3 Tất Hoàng Thanh TP HCM 1996 Tp.HCM

4 Nguyễn Minh Hoàng Gia Lai 1996 BRVT

5 Đoàn Hoài Nhớ Cà Mau 2000

6 Võ Thiện Thắng BRVT 1995 Tp.HCM

7 Trần Minh Trung Bình Định 2000

8 Trịnh Hồng Ngoan Quảng Ngãi 2000 HCM

9 Nguyễn Văn Thành Thái Bình 1996 Q Đội

10 Lê Văn Cương Bắc Kạn 1996 Q Ngãi

11 Hoàng Công Đôn Hà Nội 1996

C Mau

C Mau

C Mau

H Nội

QĐND

No. NAME COUNTRY MEDAL T Bình

1 Huỳnh Ngọc Tân QĐND GOLD B Định

2 Tất Hoàng Thanh TP HCM SILVER B Định

3 Nguyễn Minh Hoàng Gia Lai BRONZE Q Đội

4 Đoàn Hoài Nhớ Cà Mau BRONZE Đ Nẵng

Q Đội

Q Đội
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VIETNAM MEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018Weight : 52 kg Nam Bắc Kạn

Bắc Kạn

No. NAME COUNTRY BORN

1 Bùi Trọng Thái QĐND 1994 P Yên

2 Lê Đức Tiến Phú Yên 2000

3 Trần Văn Thảo TP HCM 1992 QĐND

4 Lê Văn Hoà Gia Lai 1999

5 Lê Huỳnh Phong BRVT 1995 Q Ngãi

6 Đặng Tấn Đoàn Quảng Ngãi 1995

7 Nguyễn Văn Hà Bắc Kạn 1999 Q Đội

8 Trần Văn An Hà Nội 1995

Q Đội

Q Đội

G Lai

No. NAME COUNTRY MEDAL

1 Bùi Trọng Thái QĐND GOLD H Nội

2 Trần Văn Thảo TP HCM SILVER

3 Nguyễn Văn Hà Bắc Kạn BRONZE H Nội

4 Trần Văn An Hà Nội BRONZE

Tp. HCM

HCM

Tp.HCM

BRVT

4

5

6

7

8

2

3

1

thanks to Tibor Kincses and Julia Nguyen



VIETNAM MEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018

Weight : 56 kg Nam

CAND

No. NAME COUNTRY BORN CAND

1 Trần Phú Cường QĐND 1991

2 Nguyễn Văn Giới Đà Nẵng 1992 Q Ngãi

3 Nguyễn Văn Đương CAND 1996 Đ Nẵng

4 Võ Xuân Hải Nghệ An 2000 Đ Nẵng

5 Lê Kim Hiếu Phú Yên 2000

6 Nguyễn Đức Anh Gia Lai 1998 Đ Nẵng

7 Trần Đông Đủ Bình Dương 1994

8 Trần Đặng Thịnh Quảng Ngãi 1995 P Yên

9 Nguyễn Xuân Phương Bắc Kạn 1999

10 Cao Văn Nguyên Đắk Lắk 1995 Bắc Kạn Đ Nẵng

11 Đào Văn Quân Hà Nội 2000 Bắc Kạn

12 Cao Quốc Cường Nam Định 1997 N Định

Q Đội

Q Đội

Q Đội

G Lai

Q Đội

No. NAME COUNTRY MEDAL Đ Lắk

1 Nguyễn Văn Giới Đà Nẵng GOLD Đ Lắk

2 Trần Phú Cường QĐND SILVER H Nội

3 Nguyễn Văn Đương CAND BRONZE Đ Lắk

4 Cao Văn Nguyên Đắk Lắk BRONZE B Dương

N An

N An
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VIETNAM MEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018

Weight : 60 kg Nam CAND

CAND

BRVT

No. NAME COUNTRY BORN BRVT

1 Nguyễn Văn Dễ QĐND 1992 B Phước

2 Phạm Đức Đoàn Bắc Ninh 1996 CAND

3 Nguyễn Tiến Đạt Quảng Ninh 1999 B Định

4 Trần Quang Nhân Đà Nẵng 2000 H Nội

5 Nguyễn Văn Hải CAND 1988 H Nội

6 Nguyễn Hoàng Quốc Huy TP HCM 2000 B Ninh

7 Đoàn Văn Lâm Gia Lai 1996 B Ninh

8 Phạm Văn Hiếu Bình Dương 1998 B Ninh

9 Nguyễn Văn Nam BRVT 1998 HCM

10 Nguyễn Quốc Vĩ Bình Định 1999 CAND

11 Trần Văn Tài Hải Phòng 1995 Q Ngãi

12 Lê Duy Trung Quảng Ngãi 2000 Q Ngãi

13 Phạm Phát Hưng Bình Phước 2000 G Lai

14 Đỗ Văn Tuấn Hà Nội 1996 Đ Nẵng

15 Diệp Minh Toàn Nam Định 2000 Đ Nẵng

Đ Nẵng

B Dương

Q Đội

Q Ninh

H Phòng

No. NAME COUNTRY MEDAL H Phòng

1 Nguyễn Văn Hải CAND GOLD Q Đội

2 Nguyễn Văn Dễ QĐND SILVER N Định

3 Phạm Đức Đoàn Bắc Ninh BRONZE Q Đội

4 Trần Quang Nhân Đà Nẵng BRONZE Q Đội
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VIETNAM MEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018Weight : 64 kg Nam B Ninh

H Nội

No. NAME COUNTRY BORN

1 Bùi Phước Tùng QĐND 1997 H Nội

2 Nguyễn Văn Đông Bắc Ninh 1998 Q Đội

3 Nguyễn Hồng Thắng Đà Nẵng 1996 G Lai

4 Vũ Thành Đạt CAND 1998

5 Nguyễn Ngọc Hải TP HCM 1993 Q Đội

6 Ngô Minh Hiếu Gia Lai 2000

7 Nguyễn Phước Tâm Tiền Giang 1994 Q Đội

8 Trần Hữu Thiên Bình Dương 1994 CAND

9 Hoàng Duy Hùng BRVT 1993 HCM

10 Trần Việt Anh Hà Nội 2000

Tp.HCM

BRVT

CAND CAND

No. NAME COUNTRY MEDAL

1 Vũ Thành Đạt CAND GOLD CAND

2 Bùi Phước Tùng QĐND SILVER

3 Trần Việt Anh Hà Nội BRONZE B Dương

4 Nguyễn Ngọc Hải TP HCM BRONZE CAND

T Giang

Đ Nẵng

Đ Nẵng
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VIETNAM MEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018

Weight : 69 kg Nam B Dương

Tp.HCM

No. NAME COUNTRY BORN

1 Trần Tiến Đạt Quảng Ninh 1990 HCM

2 Mầu Văn Dũng CAND 1993 Tp.HCM

3 Bùi Duy Cường Nghệ An 1994 G Lai

4 Trần Đức Thọ TP HCM 1995

5 Lê Đức Phú Gia Lai 1996 Q Ninh

6 Phạm Trường Duy Cà Mau 2000

7 Trần Tấn Dũng Tiền Giang 1998 Q Ninh

8 Võ Hồng Đạt Bình Dương 1998 Tp.HCM

9 Bùi Thanh Tân Đắk Lắk 1999 C Mau

10 Nguyễn Cát Tùng Hà Nội 1996

CAND

CAND

T Giang CAND

No. NAME COUNTRY MEDAL

1 Trần Đức Thọ TP HCM GOLD N An

2 Mầu Văn Dũng CAND SILVER

3 Trần Tiến Đạt Quảng Ninh BRONZE N An

4 Nguyễn Cát Tùng Hà Nội BRONZE H Nội

H Nội

H Nội
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VIETNAM MEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018

Weight : 75 kg Nam A Giang

A Giang

No. NAME COUNTRY BORN

1 Huỳnh Ngọc Viễn QĐND 1991 Q Ninh

2 Nguyễn Đức Long Quảng Ninh 1999

3 Tống Văn Tiến CAND 2000 H Nội

4 Trần Thanh Vy An Giang 1999

5 Trần Thành Công Bình Dương 1999 CAND

6 Ngô Việt Nhật Quảng Ngãi 1994

7 Nguyễn Thành Giang Đắk Lắk 1997 H Nội

8 Vũ Thành Trung Hà Nội 1994

H Nội

H Nội

B Dương

No. NAME COUNTRY MEDAL

1 Vũ Thành Trung Hà Nội GOLD Q Đội

2 Huỳnh Ngọc Viễn QĐND SILVER

3 Trần Thanh Vy An Giang BRONZE Q Đội

4 Ngô Việt Nhật Quảng Ngãi BRONZE

Q Đội

Q Ngãi

Q Ngãi
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VIETNAM MEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018

Weight : 81 kg Nam B Dương

No. NAME COUNTRY BORN Đ Lắk

1 Ngô Sỹ Cát Đà Nẵng 1997 H Dương

2 Lương Văn Toán CAND 1996

3 Lương Văn Cường Hải Dương 2000 Đ Lắk

4 Lường Văn Mác Cà Mau 1999

5 Nguyễn Huỳnh Trọng Quý Bình Dương 1997 Đ Lắk

6 Đinh Văn Thọ Quảng Ngãi 1991

7 Trương Đình Hoàng Đắk Lắk 1990 Đ Lắk

Q Ngãi

CAND

No. NAME COUNTRY MEDAL CAND

1 Trương Đình Hoàng Đắk Lắk GOLD

2 Lương Văn Toán CAND SILVER CAND

3 Nguyễn Huỳnh Trọng Quý Bình Dương BRONZE

4 Ngô Sỹ Cát Đà Nẵng BRONZE Đ Nẵng

Đ Nẵng

C Mau
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VIETNAM MEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018

Weight : 91kg Nam

B Dương

No. NAME COUNTRY BORN B Ninh

1 Nguyễn Mạnh Cường Bắc Ninh 1997

2 Lương Văn Toản CAND 1990 B Ninh

3 Lê Anh Quốc Gia Lai 1995

4 Nguyễn Na Trang Bình Dương 1997

5 Lê Hữu Đức Đắk Lắk 1996

6 Lê Hồng Giang Hà Nội 1989 H Nội b Ninh

H Nội

G Lai

No. NAME COUNTRY MEDAL CAND

1 Nguyễn Mạnh Cường Bắc Ninh GOLD

2 Lương Văn Toản CAND SILVER Đ Lắk

3 Nguyễn Na Trang Bình Dương BRONZE

4 Lê Hồng Giang Hà Nội BRONZE CAND

CAND
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VIETNAM MEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018Weight : >91kg Nam

B Dương

No. NAME COUNTRY BORN Nghệ An

1 Võ Văn Quế QĐND 1991

2 Nguyễn Văn Điệp Bắc Ninh 1994 N An

3 Trần Đức Thái CAND 1992 Q Đội

4 Trần Lê Hoàng Nghệ An 1992 A Giang

5 Hứa Đức Trọng Cà Mau 1982

6 Võ Trung Hiếu An Giang 1989 QĐND

7 Lê Minh Tiến Bình Dương 1991

8 Tạ Văn Thi Hải Phòng 1998 Q Đội

9 Lương Đình Tuấn Lạng Sơn 1998

10 Điểu Thiên Phúc Đắk Lắk 1994 CAND Q Đội

11 Phạm Ngọc Huệ Cần Thơ 1985 C Mau

12 Nguyễn Hà Linh Hà Nội 1994 C Mau

C Mau

L Sơn

H Nội

H Nội

H Phòng

No. NAME COUNTRY MEDAL C Thơ
1 Võ Văn Quế QĐND GOLD H Phòng

2 Tạ Văn Thi Hải Phòng SILVER H Phòng

3 Trần Lê Hoàng Nghệ An BRONZE H Phòng

4 Hứa Đức Trọng Cà Mau BRONZE Đ Lắk

B Ninh

B Ninh
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